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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
Trình độ đào tạo: Đại học  

                    Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử  
 

1. Tên học phần: Tự động hoá khí nén 
2. Mã học phần: DIEN 412 
3. Số tín chỉ: 4 (2,2) 
4. Trình độ: Sinh viên năm thứ tƣ. 
5. Phân bố thời gian:  

- Lên lớp: 30 tiết lý thuyết, 60 giờ thực hành 

- Tự học: 120 giờ 
6. Điều kiện tiên quyết: Học xong các học phần: Vật liệu điện và khí cụ điện; Máy 

điện; Mạch điện tử tƣơng tự; Điều khiển logic và PLC. 

7. Giảng viên:  

STT Học hàm, học vị, họ tên Số điện thoại Email 
1 ThS. Nguyễn Thị Tâm 0975.272.376 Nguyentam0805@gmail.com 

2 ThS. Phạm Văn Tuấn 0912.298.923 ptuandhsd@gmail.com 

8. Mô tả nội dung của học phần: 
Học phần đề cập đến các vấn đề: Cơ sở lý thuyết về khí nén, máy nén khí và 

thiết bị xử lý khí nén, các phần tử trong hệ điều khiển, cơ sở lý thuyết điều khiển bằng 
khí nén, thiết kế hệ thống điều khiển bằng khí nén. 

9. Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần: 
9.1. Mục tiêu 

Mục tiêu học phần thỏa mãn mục tiêu của chƣơng trình đào tạo: 

Mục 
tiêu  

Mô tả 
Mức độ theo 
thang đo 
Bloom 

Phân bổ mục 
tiêu học phần 
trong CTĐT 

MT1 Kiến thức   

MT1.1 
Trình bày đƣợc cấu tạo và nguyên lý làm 
việc của các phần tử cơ bản dùng trong 
truyền động khí nén. 

2 [1.2.1.1b] 

MT1.2 

Phân tích đƣợc nguyên lý hoạt động và 

thiết kế đƣợc các mạch truyền động khí 
nén cơ bản. 

4 [1.2.1.2a] 

MT2 Kỹ năng   

MT2.1 
Hình thành kỹ năng thiết kế các hệ thống 

truyền động khí nén đơn giản. 
4 [1.2.2.1] 
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Mục 
tiêu  

Mô tả 
Mức độ theo 
thang đo 
Bloom 

Phân bổ mục 
tiêu học phần 
trong CTĐT 

MT2.2 

Sử dụng đƣợc phần mềm festo Fuildsim 

để thiết kế và mô phỏng các mạch khí 
nén 

3 [1.2.2.2] 

MT3 Mức tự chủ và trách nhiệm   

MT3.1 
Có năng lực làm việc độc lập, làm việc 
theo nhóm và chịu trách nhiệm trong 

công việc. 

4 
[1.2.3.1] 

 

MT3.2 

Có khả năng định hƣớng, đƣa ra kết luận 

và bảo vệ quan điểm cá nhân về vấn đề 
liên quan đến việc phân tích mạch khí 

nén. 

5 
 [1.2.3.2] 

 

 

9.2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Sự phù hợp của chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra của chƣơng trình đào tạo: 

CĐR 
học 

phần 
Mô tả 

Thang đo 
Bloom 

Phân bổ CĐR 
học phần 
trong CTĐT 

CĐR1 Kiến thức   

CĐR1.1 
Hiểu đƣợc kiến thức cơ bản về các thiết 

bị khí nén 
2 [2.1.3] 

CĐR1.2 
Phân tích đƣợc quy trình thiết kế mạch 

điều khiển khí nén và điện – khí nén. 
4 [2.1.4] 

CĐR2 Kỹ năng   

CĐR2.1 

Sử dụng đƣợc công nghệ thông tin cơ 
bản để hoàn thành nội dung yêu cầu của 
các bài học. 

3 [2.2.3] 

CĐR2.2 
Sử dụng thành thạo phần mềm festo 
Fuildsim để thiết kế và mô phỏng các 

mạch khí nén 

3 [2.2.2] 

CĐR2.3 
Thiết kế đƣợc các mạch điều khiển khí 

nén cơ bản 
4 [2.2.1] 

CĐR3 Mức tự chủ và trách nhiệm   

CĐR3.1 

Có năng lực làm việc độc lập, làm việc 

theo nhóm và chịu trách nhiệm trong 
công việc. 

4 [2.3.1] 

CĐR3.2 
Có khả năng hƣớng dẫn ngƣời khác 
cùng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 

4 [2.3.2] 
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CĐR 
học 

phần 
Mô tả 

Thang đo 
Bloom 

Phân bổ CĐR 
học phần 
trong CTĐT 

CĐR3.3 

Có khả năng định hƣớng, đƣa ra kết 

luận và bảo vệ quan điểm cá nhân về 
vấn đề liên quan đến việc phân tích 

mạch khí nén. 

5 [2.3.3] 
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10. Ma trận liên kết nội dung với chuẩn đầu ra học phần: 

Chƣơng Nội dung học phần 

Chuẩn đầu ra của học phần 

CĐR1 CĐR2 CĐR3 

CĐR 
1.1 

CĐR 
1.2 

CĐR 
2.1 

CĐR 
2.2 

CĐR 
2.3 

CĐR 
3.1 

CĐR 
3.2 

CĐR 
3.3 

1 

PHẦN 1. LÝ THUYẾT 

Chƣơng 1: Cơ sở lý thuyết về khí nén 
1.1. Sự phát triển của khí nén 

1.2 Khả năng ứng dụng của khí nén 
1.3. Những đặc trƣng của khí nén 

1.4. Ƣu nhƣợc điểm của hệ thống truyền động bằng khí nén 
1.5. Đơn vị đo trong hệ thống điều khiển 

1.6. Cơ sở tính toán khí nén 

x  x 

  

x  

 

2 

Chƣơng 2. Máy nén khí và thiết bị xử lý khí nén. 

2.1. Máy nén khí 
2.2. Thiết bị xử lý khí nén: 

x  x 

  

x  

 

3 Chƣơng 3. Hệ thống phân phối khí nén. 
3.1. Yêu cầu 

3.2. Bình chứa khí nén 
3.3. Mạng đƣờng ống dẫn khí 

x  x 

  

x  

 

4 Chƣơng 4: Các phần tử trong điều khiển hệ thống khí nén 
4.1. Khái niệm 

4.2. Van đảo chiều 
4.3. Van chắn 

x  x x 

 

x x 
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Chƣơng Nội dung học phần 

Chuẩn đầu ra của học phần 

CĐR1 CĐR2 CĐR3 

CĐR 
1.1 

CĐR 
1.2 

CĐR 
2.1 

CĐR 
2.2 

CĐR 
2.3 

CĐR 
3.1 

CĐR 
3.2 

CĐR 
3.3 

4.4 Van tiết lƣu  

4.5. Van áp suất 
4.6. Van điều chỉnh thời gian 

4.8. Cảm biến bằng tia 

5 Chƣơng 5. Cơ cấu chấp hành 

5.1. Xy – Lanh 
5.2. Động cơ khí nén 

x  x x 

 

x x 

 

6 Chƣơng 6. Cơ sở lý thuyết điều khiển bằng khí nén 
6.1. Khái niệm cơ bản 

6.2. Biểu diễn các phần tử logic của khí nén 

x x x x 
 

x x 
 

7 Chƣơng 7. Thiết kế hệ thống điều khiển bằng khí nén 

7.1. Biểu diễn chức năng của quá trình điều khiển 
7.2. Phân loại phƣơng pháp điều khiển 

7.3. Thiết kế mạch tổng hợp điều khiển theo nhịp 

x x x x x x x 

 

8 Chƣơng 8 Điều khiển bằng điện khí nén. 
8.1. Các phần tử điện – khí nén 

8.2. Các phần tử điện 
8.3. Thiết kế mạch điều khiển điện – khí nén 

x x x x x x x x 

9 PHẦN 2. THỰC HÀNH MÔN HỌC 
Bài 1: Thiết kế mạch điều khiển khí nén theo phƣơng pháp tầng 

Bài 2: Thiết kế mạch điều khiển khí nén theo phƣơng pháp nhịp 

x x x x x x x x 
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Chƣơng Nội dung học phần 

Chuẩn đầu ra của học phần 

CĐR1 CĐR2 CĐR3 

CĐR 
1.1 

CĐR 
1.2 

CĐR 
2.1 

CĐR 
2.2 

CĐR 
2.3 

CĐR 
3.1 

CĐR 
3.2 

CĐR 
3.3 

Bài 3: Thiết kế mạch điều khiển khí nén theo biểu đồ Karnaugh 

Bài 4: Thiết kế mạch điều khiển điện - khí nén theo phƣơng 
pháp tầng 

Bài 5: Thiết kế mạch điều khiển điện - khí nén theo phƣơng 
pháp nhịp 

Bài 6: Lập trình điều khiển mạch điện – khí nén máy khoan 
bằng PLC. 

Bài 7: Lập trình điều khiển mạch điện – khí nén máy phay bằng 
PLC. 
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11. Đánh giá học phần 
11.1. Kiểm tra và đánh giá trình độ 

Chuẩn đầu ra Mức độ thành thạo đƣợc đánh giá bởi 
CĐR1 Bài tập thực hành, bài tập, kiểm tra giữa học phần 

CĐR2 
Bài tập thực hành, thảo luận nhóm, kiểm tra giữa học phần và thi 
kết thúc học phần. 

CĐR3 
Bài tập thực hành, thảo luận nhóm, kiểm tra giữa học phần và thi 

kết thúc học phần. 

 

11.2. Cách tính điểm học phần: Tính theo thang điểm 10 sau đó chuyển thành 
thang điểm chữ và thang điểm 4 

STT Điểm thành phần Quy định 
Trọng 

số 
Ghi 
chú 

1 
Điểm thƣờng xuyên, đánh giá 
nhận thức, thái độ thảo luận, 

chuyên cần của sinh viên… 

02 điểm đánh giá trở lên 20%  

2 Kiểm tra giữa học phần 01 bài  30%  

3 Thi kết thúc học phần 01 bài  50%  

 

11.3. Phương pháp đánh giá 

- Điểm thƣờng xuyên, đánh giá nhận thức, thái độ thảo luận, chuyên cần của sinh 
viên đƣợc đánh giá thông qua ý thức học tập, tỉ lệ hiện diện, kết quả thực hành thí 

nghiệm môn học và tinh thần tác phong xây dựng bài, tinh thần thực hiện chủ đề tự 
học. 

- Kiểm tra giữa học phần diễn ra vào tuần số 8 theo chƣơng trình học phần. Nội 
dung ôn tập đƣợc giáo viên định hƣớng trong bài giảng. 

- Thi kết thúc học phần diễn sau khi kết thúc học phần theo kế hoạch của phòng 
Đào tạo. Đề thi đƣợc trƣởng bộ môn chọn một cách ngẫu nhiên và đƣợc in sao đề tại 

phòng TT,KT&ĐBCL và đóng dấu niêm phong. Điểm chấm đƣợc đánh giá theo đáp 
án trong ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần đã đƣợc phê duyệt, ban hành. 

12. Phƣơng pháp dạy và học 
Tại lớp, giảng viên giải thích các định nghĩa,  nguyên tắc cơ bản; đặt ra các vấn 

đề, hƣớng dẫn và kích thích sinh viên giải quyết; sau đó tóm tắt nội dung của bài học. 
Giảng viên cũng trình bày phân tích, lấy ví dụ thực tiễn minh họa. 

Sinh viên cần lắng nghe ghi chép và đƣợc khuyến khích nêu lên các câu hỏi, giải 
quyết các vấn đề và thảo luận để hiểu các chủ đề đƣợc đề cập dƣới sự hƣớng dẫn của 

giảng viên. 
Trên lớp, giảng viên dành một khoảng thời gian đáng kể (10-20%) để thực hiện 

các hoạt động trong lớp và đƣa ra các câu hỏi để đánh giá khả năng nhận thức và giải 
đáp các câu hỏi của sinh viên liên quan đến bài học 
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13. Yêu cầu học phần 
- Yêu cầu về nghiên cứu tài liệu: Đọc thêm các tài liệu về tự động hóa khí nén 

hiện nay. 

- Yêu cầu về thái độ học tập: Chuẩn bị đầy đủ tài liệu và dụng cụ học tập trƣớc 
khi đến lớp. Tích cực thực hiện các yêu cầu đƣợc giao. 

- Yêu cầu về chuyên cần: Sinh viên tham dự ít nhất 80% thời lƣợng học phần 
theo yêu cầu.  

- Yêu cầu thi kết thúc học kỳ: Thực hiện theo quy chế quản lý các hoạt động đào 
tạo của trƣờng Đại học Sao Đỏ. 

14. Tài liệu phục vụ học phần 
- Tài liệu bắt buộc: 
[1] Giáo trình Tự động hoá khí nén, Trƣờng Đại học Sao Đỏ, 2014. 
[2] Giáo trình thực hành Tự động hoá khí nén, Trƣờng Đại học Sao Đỏ, 2018. 

- Tài liệu tham khảo: 
[3] Nguyễn Ngọc Phƣơng (2008),  Hệ thống điều khiển bằng khí nén, NXB Giáo dục. 

15. Nội dung chi tiết học phần: 

TT Nội dung giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Thực 
hành 

Tài liệu 
đọc 
trƣớc 

Nhiệm vụ của  
sinh viên 

1 

PHẦN 1. LÝ THUYẾT 

Chƣơng 1: Cơ sở lý thuyết về khí 
nén 

Mục tiêu chƣơng: Trình bày đƣợc 
những khái niệm cơ bản về cơ sở lý 

thuyết khí nén; Hiểu ƣu nhƣợc 
điểm, đơn vị đo và cơ sở tính toán 

khí nén. 

Nội dung cụ thể: 
1.1. Sự phát triển của khí nén 

1.2 Khả năng ứng dụng của khí nén 
1.3. Những đặc trƣng của khí nén 

1.4. Ƣu nhƣợc điểm của hệ thống 
truyền động bằng khí nén 

1.5. Đơn vị đo trong hệ thống điều 
khiển 

1.6. Cơ sở tính toán khí nén 
Chƣơng 2. Máy nén khí và thiết bị 
xử lý khí nén. 
Mục tiêu chƣơng: Trình bày đƣợc 

những khái niệm cơ bản về máy nén 

4 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

[1] 

[3] 
- Chuẩn bị trƣớc 

giáo trình và các 
dụng cụ học tập. 

- Chuẩn bị đọc 
trƣớc nội dung bài 

học trong giáo trình 
chính: 

   Mục 1.1÷ 1.6  
trang 1÷15; Mục 
2.1, 2.2 trang 15-26 

[1]. 
- Đọc tài liệu tham 

khảo: 
   Mục I trang 30-

41; Mục I trang 41-
49 [3]. 
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TT Nội dung giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Thực 
hành 

Tài liệu 
đọc 
trƣớc 

Nhiệm vụ của  
sinh viên 

khí và thiết bị xử lý khí nén.; Hiểu 

nguyên tắc hoạt động, phân loại và 
các thiết bị xử lý khí nén. 

Nội dung cụ thể: 
2.1. Máy nén khí 

2.1.1. Nguyên tắc hoạt động và 
phân  loại  máy nén khí 

2.1.2. Máy nén khí kiểu pittông 
2.1.3. Máy nén khí kiểu cánh gạt 

2.1.4. Máy nén khí kiểu trục vít 
2.1.5. Máy nén khí kiểu Root 

2 

Chƣơng 2. Máy nén khí và thiết bị 
xử lý khí nén (tiếp) 

2.2. Thiết bị xử lý khí nén: 
2.2.1. Yêu cầu về khí nén: 

2.2.2. Bộ lọc 
2.2.3. Các phƣơng pháp  xử lý khí 

nén: 
Chƣơng 3. Hệ thống phân phối khí 

nén. 
Mục tiêu chƣơng: Trình bày đƣợc 

những khái niệm cơ bản về hệ thống 
phân phối khí nén; Hiểu đƣợc yêu 
cầu, các loại bình chứa khí và các 

loại mạng đƣờng ống dẫn khí. 

Nội dung cụ thể: 
3.1. Yêu cầu 
3.2. Bình chứa khí nén 

3.3. Mạng đƣờng ống dẫn khí 
Chƣơng 4: Các phần tử trong điều 

khiển hệ thống khí nén 
Mục tiêu chƣơng: Trình bày đƣợc 

những khái niệm cơ bản về các phần 
tử trong điều khiển hệ thống khí 

4 

 

[1] 
[3] 

- Chuẩn bị trƣớc 
giáo trình và các 

dụng cụ học tập. 
- Chuẩn bị đọc 

trƣớc nội dung bài 
học trong giáo trình 

chính: 
   Mục 2.2, 3.1, 3.2, 

3.3 trang 23-32; 
Mục 4.1, 4.2 trang 

34-40 [1] 
- Đọc tài liệu tham 
khảo: 

   Mục II trang 40-
45; Mục I, II , III 

trang 61-67;  Mục I, 
II trang 73-81 [3] 
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TT Nội dung giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Thực 
hành 

Tài liệu 
đọc 
trƣớc 

Nhiệm vụ của  
sinh viên 

nén; Hiểu đƣợc ký hiệu, nguyên lý 

hoạt động của các loại van đảo 
chiều, van chắn, van tiết lƣu, van áp 
suất... 

Nội dung cụ thể: 
4.1. Khái niệm 
4.2. Van đảo chiều 

4.2.1. Nguyên lý hoạt động 
4.2.2. Ký hiệu van đảo chiều 

4.2.3. Tín hiệu tác động 
4.2.4. Van đảo chiều  có vị trí 
“không” (không duy trì) 
4.2.5. Van đảo chiều  không  có vị 
trí “không” (có duy trì) 

3 

Chƣơng 4: Các phần tử trong điều 
khiển hệ thống khí nén (tiếp) 

4.3. Van chắn 
4.3.1. Van một chiều 

4.3.2. Van logic OR 
4.3.3. Van logic AND 

4.3.4. Van xả khí nhanh 
4.4 Van tiết lƣu 

4.4.1. Van tiết lƣu có tiết diện 
không thay đổi 

4.4.2. Van tiết lƣu có tiết  diện  thay 
đổi 
4.4.3. Van tiết lƣu một chiều điều 

chỉnh bằng tay.  
4.5. Van áp suất 

4.5.1. Van an toàn 
4.5.2. Van tràn 

4.5.3. Van điều  chỉnh  áp suất 
4.5.4. Rơle áp suất 

4.6. Van điều chỉnh thời gian 
4.6.1. Rơle thời gian đóng chậm 

4.6.2. Rơle thời gian ngắt chậm 
4.7. Van chân không 

4 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

[1] 
[3] 

 

- Chuẩn bị trƣớc 
giáo trình và các 

dụng cụ học tập. 
- Chuẩn bị đọc 

trƣớc nội dung bài 
học trong giáo trình 

chính: 
   Mục 4.3, 4.4 trang 

42-45, Mục 4.5, 4.6, 
4.7 trang 45-48[1] 

- Đọc tài liệu tham 
khảo: 
   Mục III, IV trang 

85-89, Mục V, VI, 
VII, trang 89-92[3] 
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TT Nội dung giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Thực 
hành 

Tài liệu 
đọc 
trƣớc 

Nhiệm vụ của  
sinh viên 

4 

Chƣơng 4: Các phần tử trong điều 

khiển hệ thống khí nén (tiếp) 
4.8. Cảm biến bằng tia 

4.8.1. Cảm biến bằng tia rẽ nhánh 
4.8. 2. Cảm biến bằng tia phản hồi 

Chƣơng 5. Cơ cấu chấp hành 
Mục tiêu chƣơng: Trình bày đƣợc 

những khái niệm cơ bản về cơ cấu 
chấp hành; Hiểu đƣợc cấu tạo, 

nguyên lý làm việc và ứng dụng của 
các loại cơ cấu chấp hành. 

Nội dung cụ thể: 
5.1. Xy – Lanh 

5.2. Động cơ khí nén 
5.2.1. Động cơ bánh răng 

5.2.2. Động cơ trục vít 
5.2.3. Động cơ cánh gạt 

5.2.4. Động cơ pittong hƣớng kính 
5.2.5. Động cơ pittong dọc trục 

5.2.6. Động cơ tuabin 
5.2.7. Động cơ màng 

4 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

[1] 

[3] 
 

- Chuẩn bị trƣớc 

giáo trình và các 
dụng cụ học tập. 

- Chuẩn bị đọc 
trƣớc nội dung bài 

học trong giáo trình 
chính: 

   Mục 4.8, 4.9 trang 
49-51, mục 5.1, 5.2 

trang 52-57[1] 
- Đọc tài liệu tham 

khảo: 
   Mục VIII trang 

95-98, Mục II trang 
110-129 [3] 

 

5 

Chƣơng 6. Cơ sở lý thuyết điều 

khiển bằng khí nén 
Mục tiêu chƣơng: Trình bày đƣợc 

những khái niệm cơ bản về lý thuyết 
điều khiển khí nén; Hiểu đƣợc ký 

hiệu, nguyên lý hoạt động, bảng 
chân lý của các phần tử logic khí 

nén 

Nội dung cụ thể: 
6.1. Khái niệm cơ bản 
6.2. Biểu diễn các phần tử logic của 

khí nén 
6.2.1. Phần  tử NOT 

6.2.2. Phần  tử OR và NOR 

6.2.3. Phần  tử AND và NAND 

4 

  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

[1] 

[3] 
 

- Chuẩn bị trƣớc 
giáo trình và các 

dụng cụ học tập. 
- Chuẩn bị đọc 
trƣớc: Nội dung bài 

học trong giáo trình 
chính: 

   Mục 6.1, 6.2 trang 
59-63, Mục 7.1 

trang 65-68 [1] 
- Đọc tài liệu tham 

khảo: 
   Mục I, II trang 

132-138, Mục I 
trang 177-183 [3] 
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TT Nội dung giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Thực 
hành 

Tài liệu 
đọc 
trƣớc 

Nhiệm vụ của  
sinh viên 

6.2.4. Phần  tử EXC - OR 

6.2.5. Phần  tử R-S Flip flop 

6.2.6. Phần  tử thời gian 
Chƣơng 7. Thiết kế hệ thống điều 

khiển bằng khí nén 
Mục tiêu chƣơng: Trình bày đƣợc 

những khái niệm cơ bản về thiết kế 
hệ thống điều khiển bằng khí nén; 

Biết thiết kế các mạch điều khiển 
khí nén cơ bản 

Nội dung cụ thể: 
7.1. Biểu diễn chức năng của quá 

trình điều khiển 
7.1.1. Biểu  đồ trạng t h á i  

7.1.2. Sơ đồ chức năng 
7.1.3. Lƣu đồ tiến  trình 

 

6 

Chƣơng 7. Thiết kế hệ thống điều 
khiển bằng khí nén (tiếp) 

7.2. Phân loại phƣơng pháp điều 
khiển 

7.2.1. Điều khiển bằng tay 
7.2.2. Điều khiển tùy động theo 

thời gian 
7.2.3. Điều khiển tuy động theo 

hành trình. 
7.2.4. Điều khiển theo chƣơng trình 

bằng cơ cấu chuyển  mạch 
7.2.5. Điều khiển theo tầng 

7.2.6. Điều khiển theo nhịp 
7.3. Thiết kế mạch tổng hợp điều 

khiển theo nhịp 
7.3.1. Mạch điều khiển theo nhịp  

với chu kỳ thực  hiện nhảy cóc 
7.3.2. Mạch điều khiển theo nhịp  

với các chu kỳ thực  hiện đồng thời 

4 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

[1] 
[3] 

- Chuẩn bị trƣớc 
giáo trình và các 

dụng cụ học tập. 
- Chuẩn bị đọc 

trƣớc nội dung bài 
học trong giáo trình 

chính: 
   Mục 7.2 trang 75-

81; Mục 7.2,7.3 
trang 82-91[1] 

- Đọc tài liệu tham 
khảo: 

   Mục II trang 185-
192; Mục II, III 

trang 193-215 [3] 
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TT Nội dung giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Thực 
hành 

Tài liệu 
đọc 
trƣớc 

Nhiệm vụ của  
sinh viên 

7 

Chƣơng 8. Điều khiển bằng điện 

khí nén. 
Mục tiêu chƣơng: Trình bày đƣợc 

những khái niệm cơ bản về thiết kế 
hệ thống điều khiển bằng điện - khí 

nén; Biết thiết kế các mạch điều 
khiển điện - khí nén cơ bản 

Nội dung cụ thể: 
8.1. Các phần tử điện – khí nén 

8.1.1. Ký hiệu 
8.1.2. Van đảo chiều  điều khiển  

bằng nam châm điện 
8.1.3. Điều khiển trực tiếp 

8.1.4. Điều khiển gián tiếp 
8.2. Các phần tử điện 

8.2.1. Công tắc 
8.2.2. Nút ấn 

8.2.3. Rơ le 
8.2.4. Công tắc hành trình nam 

châm 

8.2.5. Cảm biến cảm ứng từ 

8.2.6. Biểu diễn điều khiển tiếp 
điểm điện 

8.2.7. Mạch cơ sở điều khiển tiếp 
điểm điện 
8.3. Thiết kế mạch điều khiển điện – 

khí nén 
8.3.1. Nguyên  tắc thiết kế 

8.3.2. Mạch  điều khiển điện - khí 
nén với 1 xy - lanh 

8.3.3. Bộ điều khiển theo tầng 

4 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

[1] 

[3] 
 

- Chuẩn bị trƣớc 

giáo trình và các 
dụng cụ học tập. 

- Chuẩn bị đọc 
trƣớc nội dung bài 

học trong giáo trình 
chính: 

   Mục 8.1 trang 93-
95, Mục 8.2 trang 

96-101[1] 
- Đọc tài liệu tham 

khảo: 
   Mục III trang 254-

266, Mục IV trang 
266 [3] 

 

8 Kiểm tra giữa học phần 02 
[1] 
[3] 

 
   Làm bài kiểm tra 
giữa học phần 
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TT Nội dung giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Thực 
hành 

Tài liệu 
đọc 
trƣớc 

Nhiệm vụ của  
sinh viên 

9 

PHẦN 2. THỰC HÀNH MÔN 

HỌC 
Bài 1: Thiết kế mạch điều khiển khí 

nén theo phƣơng pháp tầng 
Mục tiêu: Thiết lập đƣợc sơ đồ hệ 

thống điều khiển khí nén theo yêu 
cầu cho những thiết bị công nghệ 

đơn giản, điển hình theo phƣơng 
pháp tầng  

Nội dung cụ thể: 
1. Mục đích, yêu cầu 

2. Cơ sở lý thuyết 
3. Bài tập thực hành 

3.1. Thiết kế mạch điều khiển khí 
nén 
3.2. Nội dung luyện tập 
3.2.1.Công tác chuẩn bị 
3.2.2.Trình tự thực hiện 
3.2.3.Các dạng sai hỏng thƣờng 
gặp 

 

8 [2] - Đọc trƣớc nội 

dung bài 1 trong 
giáo trình thực hành 

[2]. 
- Đấu nối và vận 

hành đƣợc các thiết 
bị khí nén theo yêu 

cầu 
- Phát hiện và khắc 

phục đƣợc các lỗi 
cơ bản trong hệ 

thống. 
 

10 

Bài 2: Thiết kế mạch điều khiển khí 
nén theo phƣơng pháp nhịp 

Mục tiêu: Thiết lập đƣợc sơ đồ hệ 
thống điều khiển khí nén theo yêu 

cầu cho những thiết bị công nghệ 
đơn giản, điển hình theo phƣơng 
pháp nhịp. 

Nội dung cụ thể: 
1. Mục đích, yêu cầu 
2. Cơ sở thiết kế mạch điều khiển 

khí nén theo nhịp 
3. Bài tập thực hành 

3.1. Thiết kế mạch điều khiển khí 
nén 
3.2. Nội dung luyện tập 
3.2.1.Công tác chuẩn bị 

 

8 [2] - Đọc trƣớc nội 
dung bài 2 trong 

giáo trình thực hành 
[2]. 

- Đấu nối và vận 
hành đƣợc các thiết 

bị khí nén theo yêu 
cầu 

- Phát hiện và khắc 
phục đƣợc các lỗi 

cơ bản trong hệ 
thống. 
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TT Nội dung giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Thực 
hành 

Tài liệu 
đọc 
trƣớc 

Nhiệm vụ của  
sinh viên 

3.2.2.Trình tự thực hiện 
3.2.3.Các dạng sai hỏng thƣờng 
gặp  

11 

Bài 3: Thiết kế mạch điều khiển khí 

nén theo biểu đồ Karnaugh 
Mục tiêu: Thiết lập đƣợc sơ đồ hệ 

thống điều khiển khí nén theo yêu 
cầu cho những thiết bị công nghệ 

đơn giản, điển hình theo phƣơng 
pháp biểu đồ Karnaugh 

Nội dung cụ thể: 
1. Mục đích, yêu cầu 

2. Cơ sở thiết kế mạch điều khiển 
khí nén theo biểu đồ Karnaugh 

3. Bài tập thực hành 

3.1. Thiết kế mạch điều khiển khí 
nén 
3.2. Nội dung luyện tập 
3.2.1.Công tác chuẩn bị 
3.2.2.Trình tự thực hiện 
3.2.3.Các dạng sai hỏng thƣờng 
gặp  

 

8 [2] - Đọc trƣớc nội 

dung bài 3 trong 
giáo trình thực hành 

[2]. 
- Đấu nối và vận 

hành đƣợc các thiết 
bị khí nén theo yêu 

cầu 
- Phát hiện và khắc 

phục đƣợc các lỗi 
cơ bản trong hệ 

thống. 

12 

Bài 4: Thiết kế mạch điều khiển 

điện - khí nén theo phƣơng pháp 
tầng 

Mục tiêu: Thiết lập đƣợc sơ đồ hệ 
thống điều khiển điện - khí nén theo 

yêu cầu cho những thiết bị công 
nghệ đơn giản, điển hình theo 

phƣơng pháp tầng. 
Nội dung cụ thể:  
1. Mục đích, yêu cầu 
2. Cơ sở lý thuyết 

3.1. Thiết kế mạch điều khiển khí 
nén 

3.2. Nội dung luyện tập 

 

8 [2] - Đọc trƣớc nội 

dung bài 4 trong 
giáo trình thực hành 

[2]. 
- Đấu nối và vận 

hành đƣợc các thiết 
bị khí nén theo yêu 

cầu 
- Phát hiện và khắc 

phục đƣợc các lỗi 
cơ bản trong hệ 

thống. 
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TT Nội dung giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Thực 
hành 

Tài liệu 
đọc 
trƣớc 

Nhiệm vụ của  
sinh viên 

3.2.1.Công tác chuẩn bị 
3.2.2.Trình tự thực hiện 
3.2.3.Các dạng sai hỏng thƣờng gặp  

13 

Bài 5: Thiết kế mạch điều khiển 

điện - khí nén theo phƣơng pháp 
nhịp 

Mục tiêu: Thiết lập đƣợc sơ đồ hệ 
thống điều khiển điện - khí nén theo 

yêu cầu cho những thiết bị công 
nghệ đơn giản, điển hình theo 

phƣơng pháp nhịp. 

Nội dung cụ thể: 
1. Mục đích, yêu cầu 
2. Cơ sở thiết kế mạch điều khiển 

khí nén theo nhịp 

3.1. Thiết kế mạch điều khiển khí 
nén 
3.2. Nội dung luyện tập 
3.2.1.Công tác chuẩn bị 
3.2.2.Trình tự thực hiện 
3.2.3.Các dạng sai hỏng thƣờng 
gặp  

 

8 [2] - Đọc trƣớc nội 

dung bài 5 trong 
giáo trình thực hành 

[2]. 
- Đấu nối và vận 

hành đƣợc các thiết 
bị khí nén theo yêu 

cầu 
- Phát hiện và khắc 

phục đƣợc các lỗi 
cơ bản trong hệ 

thống. 
 

14 

Bài 6: Lập trình điều khiển mạch 

điện – khí nén máy khoan bằng 
PLC. 

Mục tiêu: Thiết lập đƣợc biểu đồ 
trạng thái của các phần tử trong 

mạch điều khiển; Soạn thảo đƣợc 
chƣơng trình điều khiển; Vận hành 

mạch điện an toàn, đủ chức năng 

Nội dung cụ thể: 
1. Mục đích, yêu cầu 
2. Công việc chuẩn bị 
3. Kiến thức chuyên môn 
3.1. Yêu cầu công nghệ 

 

10 [2] - Đọc trƣớc nội 

dung bài 6 trong 
giáo trình thực hành 

[2]. 
- Đấu nối và vận 

hành đƣợc các thiết 
bị khí nén theo yêu 

cầu 
- Phát hiện và khắc 

phục đƣợc các lỗi 
cơ bản trong hệ 

thống. 
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TT Nội dung giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Thực 
hành 

Tài liệu 
đọc 
trƣớc 

Nhiệm vụ của  
sinh viên 

3.2. Sơ đồ nguyên lý mạch điện 

3.3. Chƣơng trình điều khiển  

15 

Bài 7: Lập trình điều khiển mạch 
điện – khí nén máy phay bằng PLC. 

Mục tiêu: Thiết lập đƣợc biểu đồ 
trạng thái của các phần tử trong 
mạch điều khiển; Soạn thảo đƣợc 

chƣơng trình điều khiển; Vận hành 
mạch điện an toàn, đủ chức năng 

Nội dung cụ thể: 
1. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích, yêu cầu 
2. Công việc chuẩn bị 
3. Kiến thức chuyên môn 
3.1. Yêu cầu công nghệ 

3.2. Sơ đồ nguyên lý mạch điện 
3.3. Chƣơng trình điều khiển  

 

10 [2] - Đọc trƣớc nội 
dung bài 7 trong 

giáo trình thực hành 
[2]. 
- Đấu nối và vận 

hành đƣợc các thiết 
bị khí nén theo yêu 

cầu 
- Phát hiện và khắc 

phục đƣợc các lỗi 
cơ bản trong hệ 

thống. 
 

16 Ôn và thi kết thúc học phần  

 Bộ 

câu 
hỏi thi 

kết 

thúc 
học 

phần 

- Ôn tập theo hệ 

thống câu hỏi. 
- Ôn tập theo 

chƣơng trình đã học. 

- Đọc giáo trình tự 
động hóa khí nén. 

 

Hải Dương, ngày 14 tháng 8 năm 2018 

 

TRƢỞNG KHOA 

 
 

Nguyễn Trọng Các 

TRƢỞNG  Ộ   N 

 

 

Nguyễn Thị Phƣơng Oanh 

 


